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ĐỀ 1

Câu 1: Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:    
	 
	
	
	

	
	
	
	







         A.                            B.                               C.                             D.  

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số  ?  




	A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 3: 
a/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 45m2 6cm2 = ........... cm2 là: 
b/ 5 tấn 25 kg  = ………. kg
Câu 4: Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là: 
	A. AH và HC; AB và AH
     B. AB và BC; CD và AD                           A                             B                  
     C. AB và DC; AD và BC
	 D. AB và CD; AC và BD        
                                                         

                                                               D          H                 C
                                                                 
Câu 5 : Quy đồng mẫu số các phân số:
 và                                                                          b/    và 

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Câu 6 : Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó.
Bài giải
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................


ĐỀ 2

Bài 1) Trong các số 57234 ; 64620 ; 5270 ; 77285
a) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 : ……………………………………………………..
b) Số nào chia hết cho cả 3 và 2 : ……………………………………………………….
Bài 2) Đặt tính rồi tính:
a) 428 x 39                                                                        b)  2488 : 35
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a/  phút =……giây                               b/ 3 thế kỉ = …..năm

c/ 3 phút 10 giây = ……. giây               d/ 5 km2 = ………. m2
Bài 4: Rút gọn các phân số sau:

 ;  ; 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5 : Quy đồng mẫu số các phân số:

 và                                 b/    và 
 .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6 : Cho hình bình hành có diện tích 525 m2, chiều cao 15m. Tính độ dài đáy hình bình hành ?
Bài giải
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







TIẾNG VIỆT
I. ĐỌC HIỂU
Bánh khúc
Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân gầy có mầu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.
Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng già (bỏ xương), sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Mẻ rau khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, mầu xanh đậm và có mùi đặc trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những chiếc bánh thường nặn thành hình mặt trăng, trong có nhân là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau đó những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau khi đồ xong, như đồ xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi nhân hành mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột làm bánh. Nhưng không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không thể lẫn với bất kỳ một loại rau nào độn vào.
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (Từ câu 1 đến câu 3):
Câu 1:  Cây tầm khúc thường mọc vào thời điểm nào?
a. Cuối năm
b. Giữa năm
c. Đầu năm, tiết trời mát mẻ
Câu 2: Món bánh khúc gồm những nguyên liệu gì?
a. Bột nếp, rau khúc, thịt băm, hành mỡ xào, gạo nếp
b. Rau diếp, bột nếp
c. Lá gai, bột nếp
Câu 3:  Rau khúc sau khi giã nhuyễn có đặc điểm gì?
a. Thơm, có màu trắng
b. Sánh như nước, màu xanh nhạt
c. Dẻo quánh, màu xanh đậm đen, mùi thơm đặc trưng của lá khúc
Câu 4:  Để làm bánh, người ta chế biến lá khúc như thế nào?
Câu 5:  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: “Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc.”
- Chủ ngữ là: ……………………………………………………………………………
- Vị ngữ là: ……………………………………………………………………………..
Câu 6: Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau:
“Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”
- Động từ: …………………………………………………………………………….
- Tính từ: ……………………………………………………………………………..
Câu 7: Em hãy viết một câu kể để kể về một hoạt động của em ở trường.
Câu 8: Câu hỏi sau đây dùng để làm gì?
“Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”
II. Tập làm văn
Em hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết 
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